
                                                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2017

TT
Nhà thầu trúng 

thầu

STT 

trong 

Hồ sơ 

mời 

thầu

Tên hoạt chất
Tên biệt 

dược

Nồng độ, 

hàm lượng

Dạng 

bào chế

Dạng 

trình 

bày

Tên nhà 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Quy cách 

đóng gói

Số Visa 

hoặc 

GPNK

Đơn 

vị

Số 

lượng

Đơn giá 

(có VAT)
Thành tiền

Phân 

nhóm 

theo 

TCKT 

và 

TCCN

Đơn vị áp 

thầu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE

11 Fluconazol
MYCOSY

ST

200mg/ 

100ml

Dung dịch 

tiêm truyền

Lọ 

100ml

Gedeon 

Richter Plc.

 

Hungary 

Hộp 1 lọ 

100ml

VN-19157-

15
Lọ 150 267.750 40.162.500 Nhóm 1

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

387/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/04/2017

2

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE

16
Lidocain 

(hydroclorid)
Lidocain

2% 

(200mg/10m

l)

Dung dịch 

tiêm

Ống 

10ml

Egis 

Pharmaceuti

cals Public 

Ltd., Co.

 

Hungary 

Hộp 2 vỉ x 

5 ống 10ml

VN-13700-

11 (c/v 

20189/QLD

-ĐK ngày 

17/10/2016 

gia hạn 12 

tháng)

Ống 18.000 15.750 283.500.000 Nhóm 1

SYT Bình 

Phước, 

537/QĐ-

SYT, 

05/04/2017

323.662.500

3

CÔNG TY CP 

DƯỢC - TTB Y 

TẾ BÌNH ĐỊNH 

13 Paclitaxel
Canpaxel 

30
30mg/ 5ml

Dung dịch 

tiêm

Lọ 

5ml

Công ty cổ 

phần Dược-

TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

 Việt 

Nam 

 Hộp 1 lọ 

5ml 

VD-21631-

14
Lọ 2.800 194.796 545.428.800 Nhóm 3

BV Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

545.428.800

Tổng cộng: 02 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng

DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ HÀNG HÓA  ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU

Gói thầu 2: Thuốc theo tên generic (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

(Đính kèm Quyết định số 2014/QĐ-BVTD ngày 19 tháng 09 năm 2017 của bệnh viện Từ Dũ)

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



4
CÔNG TY 

TNHH BIONAM
8

Vincristin 

(sulfat)
VINCRAN 1mg/ml

Dung dịch 

tiêm

Lọ 

1ml

Korea 

United 

Pharm. Inc

 Korea 
Hộp 1 lọ 

1ml

VN-5459-

10 (c/v 

6233/QLD-

ĐK ngày 

05/5/17 gia 

hạn 12 

tháng)

Lọ 800 92.000 73.600.000 Nhóm 2

BV Truyền 

Máu Huyết 

Học, 

607/TMHH-

QĐ, 

13/04/2017

5
CÔNG TY 

TNHH BIONAM
2 Cisplatin

KUPUNIS

TIN
10mg/ 10ml Thuốc tiêm

Lọ 

10ml

KOREA 

UNITED 

PHARM. 

INC 

 Korea Hộp 1 lọ 
VN-17489-

13
Lọ 1.600 64.000 102.400.000 Nhóm 2

BV Chợ 

Rẫy, 

238/QĐ-

BVCR, 

17/01/2017

176.000.000

6

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 

HÀ NỘI

2 Cafein (citrat)
BFS-

Cafein
30mg/3ml

Dung dịch 

tiêm

Ống 

3ml

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm CPC1 

Hà Nội

 Việt 

Nam 

Hộp 10 

ống nhựa x 

3ml

VD-24589-

16
Ống 1.500 42.000 63.000.000 Nhóm 3

Sở Y tế Cao 

Bằng, 

543/QĐ-

SYT, 

17/3/2017

63.000.000

7

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG CPC1

13 Heparin (natri) HEPARIN
25000IU/5m

l

Dung dịch 

tiêm

Lọ 

5ml

Rotexmedica 

 GmbH 

Atzneimittel

werk 

 

Germany 

Hộp 25 lọ 

x 5ml

VN-15617-

12 (c/v 

9174/QLD-

Đk ngày 

30/6/2017 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 500 105.300 52.650.000 Nhóm 1

BV Nguyễn 

Tri Phương, 

08/QĐ-

TCCB-KD, 

13/02/2017

8

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG CPC1

18

Methyl 

ergometrin 

(maleat)

Methylergo

metrine 

Maleate 

injection 

0.2mg

0.2mg/ml

Dung dịch 

tiêm bắp 

hoặc tiêm 

tĩnh mạch 

chậm

Ống 

1ml

Rotexmedica 

 GmbH 

Atzneimittel

werk 

 

Germany 

Hộp 10 

ống 1ml

145/QLD-

KD
Ống 44.000 14.420 634.480.000 Nhóm 1

SYT Thanh 

Hóa, 

1202/QĐ-

SYT, 

28/12/2016

687.130.000Tổng cộng: 02 mặt hàng

Tổng cộng: 02 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng



9

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG 

CODUPHA

4 Cefepim Cefeme 1g 1g

Bột pha 

tiêm bắp, 

tiêm tĩnh 

mạch

Lọ

Medochemie 

 Ltd. - 

Factory C

 Cyprus  
Hộp 1 lọ 

bột

VN-19241-

15
Lọ 1.000 91.000 91.000.000 Nhóm 1

BV Chấn 

Thương 

Chỉnh Hình, 

325/QĐ-

BVCTCH, 

25/04/2017

10

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG 

CODUPHA

10 Fentanyl

FENTANY

L 0,5MG-

ROTEXM

EDICA

0,5mg/10ml

Dung dịch 

tiêm bắp 

hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Ống 

10ml

Rotexmedica 

 GmbH 

Arzneimittel 

werk

 

Germany 

Hộp 10 

ống x 10ml

VN-18442-

14
Ống 4.000 19.689 78.756.000 Nhóm 1

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

387/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/04/2017

11

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG 

CODUPHA

22 Sufentanil

SUFENTA

NIL-

HAMELN 

50MCG/M

L

50mcg/ml
Dung dịch 

tiêm

Ống 

1ml

Hameln 

Pharmaceuti

cals GmbH

 

Germany 

Hộp 10 

ống x 1ml

VN-20250-

17 (VN-

10034-10 

c/v 

22078/QLD

-ĐK ngày 

09/11/16 

gia hạn 12 

Ống 14.000 42.000 588.000.000 Nhóm 1

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

387/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/04/2017

12

CÔNG TY 

CPDP TRUNG 

ƯƠNG 

CODUPHA

5 Gemcitabin
Gemita 

200mg
200mg

Bột đông 

khô pha 

dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Lọ

Fresenius 

Kabi 

Oncology 

Ltd

 India Hộp 1 lọ 

VN2-176-

13 (có báo 

cáo tồn kho 

)

 Lọ 800     133.770 107.016.000 Nhóm 2

BV Nhân 

Dân 115, 

562/QĐ-

BVND115, 

26/5/2017

864.772.000

13

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG ƯƠNG 2

19 Norethisteron Primolut N 5mg Viên nén Viên

Bayer 

Weimar 

GmbH und 

Co. KG

Đức
Hộp 3 vỉ x 

10 viên

VN-19016-

15
Viên 10.000 1.483 14.830.000 Nhóm 1

BV Hùng 

Vương, 

272/QĐ-

BVHV, 

22/02/2017

Tổng cộng: 04 mặt hàng



14

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG ƯƠNG 2

23 Triptorelin

DIPHERE

LINE P.R.  

11.25mg

11,25mg

Bột và dung 

môi pha hỗn 

dịch tiêm, 

dạng phóng 

thích kéo dài

Ipsen 

Pharma 

Biotech

Pháp

Hộp 1 lọ & 

1 ống thủy 

tinh với 1 

ống tiêm + 

2 kim tiêm

VN-11917-

11 (c/v 

26902/QLD

-ĐK ngày 

30/12/16 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 50 7.700.000 385.000.000 Nhóm 1

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

387/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/04/2017

15

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRUNG ƯƠNG 2

4

Gelatin 

succinyl + 

Natri clorid + 

Natri hydroxyd

GELOFUSI

NE

20g + 

3,505g + 

0,68g 

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Chai 

500ml

B.Braun 

Medical 

Industries 

Sdn. Bhd.

Malaysia

Hộp 10 

chai nhựa 

x 500ml

VN-13504-

11 (c/v 

19432/QLD

-ĐK ngày 

6/10/16 gia 

hạn 12 

tháng

Chai 1.500 115.500 173.250.000 Nhóm 2

BV Chấn 

Thương 

Chỉnh Hình, 

325/QĐ-

BVCTCH, 

25/04/2017

573.080.000

16

CÔNG TY CP 

DƯỢC ĐẠI 

NAM

3

Methyl 

ergometrin 

(maleat)

Hyvaspin 0,2mg/ml
Dung dịch 

tiêm

Ống 

1ml

Deawon 

Pharm. Co., 

Ltd.

 Korea 
Hộp 50 

ống x 1ml

VN-15882-

12
Ống 20.000 12.000 240.000.000 Nhóm 5

SYT Đồng 

Nai, 

1294/QĐ-

SYT, 

1/9/2016

240.000.000

17

CÔNG TY 

TNHH DP ĐÔ 

THÀNH

1

Calci carbonat 

+ Calci 

gluconolactat

MyVita 

Calcium 

500

300mg + 

2.940mg
Viên sủi Viên

Công ty cổ 

phần SPM

 Việt 

Nam 

Hộp 1 

tuýp 20 

viên

VD-21971-

14
Viên 10.000 1.190 11.900.000 Nhóm 3

BV Chấn 

Thương 

Chỉnh Hình, 

325/QĐ-

BVCTCH, 

25/04/2017

11.900.000

18

CÔNG TY 

CPDP THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI 

3
Doxorubicin 

(hydroclorid)
Chemodox 2mg/ml

Hỗn dịch 

liposome 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Lọ 

10ml

Sun 

Pharmaceuti

cal 

Industries 

Ltd.

 India Lọ 10ml
VN-16059-

12
Lọ 300 3.800.000 1.140.000.000 Nhóm 2

BV Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 03 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng



19

CÔNG TY 

CPDP THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI 

12 Natri clorid

NATRI 

CLORID 

3%

3g/100ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Chai 

100ml

Công ty Cổ 

phần 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

 Việt 

Nam 
Chai 100ml

VD-23170-

15
Chai 3.600 7.497 26.989.200 Nhóm 3

BV Nhân 

Dân 115, 

562/QĐ-

BVND115, 

26/5/2017

1.166.989.200

20

CÔNG TY 

TNHH DP VÀ 

TTB Y TẾ 

HOÀNG ĐỨC

12 Gadoteric acid
DOTARE

M

0,5mmol/ml 

(27,932g/10

0ml)

Dung dịch 

tiêm

Lọ 

10ml
Guebert  Pháp 

Hộp 1 lọ 

thủy tinh 

10ml

VN-15929-

12
Lọ 1.500 520.000 780.000.000 Nhóm 1

BV Nhân 

Dân Gia 

Định, 

387/QĐ-

NDGĐ-

BMT, 

20/04/2017

780.000.000

21

CÔNG TY CP 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC HOÀNG 

LONG

14
Immune 

globulin
Intratect 50g/l

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

Lọ 

50ml

Cơ sở sản 

xuất: 

Biotest AG; 

cơ sở xuất 

xưởng: 

Biotest 

Pharma 

GmbH

 Đức 
Hộp chứa 

1 lọ x 50ml

QLSP-

0802-14
Lọ 100 3.405.000 340.500.000 Nhóm 1

BV Nhi 

Đồng 1, 

138/QĐ-

BVNĐ1, 

03/02/2017

340.500.000

22

CÔNG TY 

CPDP HOÀNG 

MAI

3 Carboplatin
Carboplatin 

 Sindan
150mg/15ml

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Lọ 

15ml

S.C.Sindan-

Pharma SRL

 

Romania 

Hộp 1 lọ 

15ml

VN-11618-

10 (c/v 

24828/QLD

-ĐK ngày 

21/12/2016 

gia hạn 12 

tháng)

Lọ 3.000 255.000 765.000.000 Nhóm 1

Bv Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

765.000.000

23

LIÊN DANH 

CÔNG TY 

CPDP VŨ DUY - 

CÔNG TY 

TNHH DP SALA

4
Diclofenac 

(natri)
Diclovat 100mg Viên đạn Viên

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Sao 

Kim

 Việt 

Nam 

Hộp 2 vỉ x 

5 viên

VD-20245-

13
Viên 60.000 12.000 720.000.000 Nhóm 3

Bv Hùng 

Vương, 

272/QĐ-

BVHV, 

22/02/2017

720.000.000

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 02 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng
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CÔNG TY 

TNHH MTV 

DƯỢC SÀI GÒN

8 Kali clorid Kali Clorid 500mg Viên nén Viên

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 2/9

 Việt 

Nam 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên

VD-17365-

12
Viên 8.600 630 5.418.000 Nhóm 3

BV Bệnh 

Nhiệt Đới, 

344/QĐ-

BVBNĐ, 

08/3/2017

5.418.000

25

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM SONG 

VIỆT

6 Methotrexat

Thuốc 

tiêm 

Unitrexates

50mg/2ml
Dung dịch 

tiêm

Lọ 

2ml

Korea 

United 

Pharm. Inc.

 Korea 
Hộp 10 lọ 

x 2ml

VN2-222-

14 (công 

văn 

26343/QLD

-KD ngày 

30/12/16 

gia hạn 12 

Lọ 7.000 69.000 483.000.000 Nhóm 2

BV Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

483.000.000

26

CÔNG TY CP 

DƯỢC TRUNG 

ƯƠNG 3

2 Dactinomycin

Cosmegen 

Lyovac 

500MCG

0,5 mg
Bột đông 

khô pha tiêm
Lọ

Baxter 

Oncology 

GmbH

 Đức Hộp 01 lọ 

7426/QLD-

KD ngày 

26/5/17

Lọ 130 3.980.000 517.400.000 Nhóm 1

BV Nhi 

Đồng 2, 

327/QĐ-

NĐ2, 

27/3/2017

517.400.000

27

CÔNG TY 

CPDP 

VIPHARCO

9
L-Ornithin-L-

aspartat

HEPAUR 

5G
5000mg

Dung dịch 

tiêm

Ống 

10ml

Công ty cổ 

phần 

Fresenius 

Kabi 

Bidiphar

 Việt 

Nam 

Hộp 10 

ống x 10ml

VD-10098-

10 (c/v 

26339/QLD

-KD ngày 

30/12/2016 

gia hạn 12 

tháng)

Ống 600 35.000 21.000.000 Nhóm 3

BV Nguyễn 

Tri Phương, 

08/QĐ-

TCCB-KD, 

13/02/2017

21.000.000

28

CÔNG TY 

CPDP VĨNH 

PHÚC 

3 Diclofenac Diclofenac 50mg

Viên nén 

bao tan 

trong ruột

Viên

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

 Việt 

Nam 

Hộp 50 vỉ 

x 10 viên 

VD-15650-

11 (c/v 

20611/QLD

-ĐK ngày 

20/10/16 

gia hạn 12 

tháng)

Viên 6.000 90 540.000 Nhóm 3

BV Trưng 

Vương, 

202/QĐ-

BVTV, 

14/4/2017

29

CÔNG TY 

CPDP VĨNH 

PHÚC 

5
Diphenhydram

in hydroclorid
Dimedrol 10mg/ 1ml

Dung dịch 

tiêm

Ống 

1ml

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

 Việt 

Nam 

Hộp 100 

ống x 1ml

VD-24899-

16
Ống 1.300 600 780.000 Nhóm 3

BV Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng
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CÔNG TY 

CPDP VĨNH 

PHÚC 

14
Tranexamic 

acid
Cammic 500mg

Viên nén 

dài bao phim
Viên

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

 Việt 

Nam 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

VD-17592-

12
Viên 25.000 1.659 41.475.000 Nhóm 3

BV Hùng 

Vương, 

272/QĐ-

BVHV, 

22/02/2017

42.795.000

31
CÔNG TY 

CPDP VIỆT HÀ
5 Cefotaxim Torlaxime 1g

Bột pha 

dung dịch 

tiêm

Lọ

LDP 

Laboratorios 

 Torlan S.A.

 Tây 

Ban Nha 

Hộp 100 lọ 

bột dung 

tích 12ml 

và 100 ống 

nước pha 

tiêm 4ml

VN-9417-

09 (có báo 

cáo tồn kho)

Lọ 100.000 27.050 2.705.000.000 Nhóm 1

SYT Vĩnh 

Long, 

4571/QĐ-

SYT, 

30/9/2016

2.705.000.000

32

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

8 Desfluran SUPRANE 100%

Thuốc mê 

bay hơi 

(chất lỏng 

dùng để hít)

Chai 

240ml

Baxter 

Healthcare 

of Puerto 

Rico

 Mỹ Chai 240ml
VN-17261-

13
Chai 5 2.700.000 13.500.000 Nhóm 1

BV Chấn 

Thương 

Chỉnh Hình, 

325/QĐ-

BVCTCH, 

25/04/2017

33

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

17 Mesna Uromitexan 

400mg/4ml 

(c/v điều 

chỉnh)

Dung dịch 

tiêm

Ống 

4ml

Baxter 

Oncology 

GmbH.

 Đức 
Hộp 15 

ống x 4ml

VN-10698-

10 (c/v 

19433/QLD

-KD ngày 

06/10/16 

gia hạn 12 

tháng)

Ống 1.200 36.243 43.491.600 Nhóm 1

BV Ung 

Bướu, 

869/QĐ-

BVUB, 

26/04/2017

34

CÔNG TY 

TNHH MTV 

VIMEDIMEX 

BÌNH DƯƠNG

21
Sắt sulfat + 

Folic acid

TARDYFE

RON 

TAB. B9

50mg sắt + 

0,35mg acid 

folic

Viên nén 

giải phóng 

kéo dài

Viên

Pierre Fabre 

Medicament 

production

 Pháp 
Hộp 3 vỉ x 

10 viên

VN-16023-

12
Viên 100.000 2.849 284.900.000 Nhóm 1

BV Trưng 

Vương, 

202/QĐ-

BVTV, 

14/4/2017

341.891.600

35

CÔNG TY CP 

XNK Y TẾ 

TPHCM

7 Colistin (natri)
COLISTIN 

TZF
1MUI

Bột pha 

tiêm/ truyền 

và hít

Lọ

Tarchomin 

Pharmaceuti

cal Works 

Polfa S.A.

 Poland Hộp 20 lọ
VN-19363-

15
Lọ 300 393.750 118.125.000 Nhóm 1

BV Nguyễn 

Trãi, 

364/QĐ-

BVNT, 

14/04/2017

Tổng cộng: 03 mặt hàng

Tổng cộng: 03 mặt hàng

Tổng cộng: 01 mặt hàng



36

CÔNG TY CP 

XNK Y TẾ 

TPHCM

4 Promestrien
Colpotroph

ine 10mg 
10mg

Viên nang 

đặt âm đạo
Viên

Laboratoire 

Theramex
 Monaco 

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

VN-18351-

14
Viên 5.000 6.783 33.915.000 Nhóm 5

BV Thống 

Nhất, 

384/QĐ-

BVTN, 

06/6/2017

37

CÔNG TY CP 

XNK Y TẾ 

TPHCM

5 Promestrien
Colpotroph

ine 
1% (w/w)

Kem bôi 

dùng trong 

phụ khoa

Tuýp 

15g

Laboratoire 

Theramex
 Monaco 

Hộp 1 

tuýp 15g

VN-16304-

13
Tuýp 50 69.500 3.475.000 Nhóm 5

BV Thống 

Nhất, 

384/QĐ-

BVTN, 

06/6/2017

155.515.000

11.529.482.100

Tổng cộng gói thầu :  37 mặt hàng GIÁM ĐỐC

Tổng trị giá : 11.529.482.100 đồng

Tổng cộng: 03 mặt hàng


